
ỦY BAN NHÂN DÂN      

TỈNH BÌNH ĐỊNH  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND  Bình Định, ngày        tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân  

các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu năm ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1647/STC-TCHCSN ngày 

12/6/2020 và đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1201/TTr-BCH 

ngày 25/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 

công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc 

phòng, an ninh năm 2020, với những nội dung chính như sau: 

 1. Dự toán và nguồn kinh phí: 

a) Dự toán kinh phí: 1.763.088.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi ba 

triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng), cụ thể: 
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- Chi mua công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân:  1.754.980.000 đồng; 

- Chi phí thẩm định giá:             8.108.000 đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh năm 2020 tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của 

UBND tỉnh. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Khái quát về dự án: 

- Tên gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân các xã, 

phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh năm 2020.  

- Tổng dự toán: 1.763.088.000 đồng.  

- Tên, loại, số lượng công cụ hỗ trợ cần mua sắm: 

STT Chủng loại Đơn vị tính Số lượng 

1 Dùi cui điện Titan-M3 Cái 248 

2 Găng tay bảo hộ bắt dao dài tay Bộ 310 

3 Lá chắn (Tấm Polycarbonate) Cái 248 

4 Dùi cui cao su  Cái 730 

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 

2020 tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh. 

- Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.  

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020. 

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

b) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá (giá trị 

thực hiện: 8.108.000 đồng). 

c) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: Không.  

d) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
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T

T 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(1.000 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu: Mua sắm 

công cụ hỗ trợ cho 

lực lượng dân quân 

thường trực các xã, 

phường, thị trấn 

trọng điểm về quốc 

phòng, an ninh năm 

2020 

1.754.980 

Ngân 

sách tỉnh 

(theo 

Quyết 

định số 

4668/QĐ

-UBND 

ngày 

16/12/20

19) 

Đấu 

thầu 

hạn 

chế 

Một 

giai 

đoạn 

một 

túi hồ 

sơ 

Quý 3 

năm 

2020 

Hợp 

đồng trọn 

gói 

15 ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp đồng 

Tổng cộng giá gói thầu: 1.754.980.000 đồng. 

đ) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu 

có): Không. 

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện 

đối với việc: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân các xã, phường, thị 

trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh năm 2020 trong nội dung kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K18. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

   Phan Cao Thắng 
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A B C 1 2 3=1x2 D

I Công cụ hỗ trợ 1.754.980.000

1

Dùi cui điện Titan - M3 (Điện thế cao 100kv, 

công tắt bật/tắt tiện lợi; kích thước: 320 x 530 

mm; trọng lượng: 355 g (bao gồm cả pin); Tần 

số còi hú: 120 dB; nguồn điện: 01 viên pin 

Alkaline - chốt dây an toàn)

Cái 248 3.950.000 979.600.000

2

Găng tay bảo hộ bắt dao dài tay (Chất liệu 02 

lớp vải kevlar, có lớp nhựa bảo vệ nắm đấm, 

lòng bàn tay được làm bằng da bò; màu xanh; 

chức năng: bảo vệ nắm đấm, cánh tay, bàn tay 

khỏi bị cắt, cứa bởi các vật liệu sắc như dao, 

kiếm, mảnh thủy tinh)

Bộ 310 1.160.000 359.600.000

3

Lá chắn (Tấm Polycarbonate, chịu nhiệt, dẻo 

dai; kích thước 100x50 cm, dày 4 mm, nhìn 

xuyên qua được, các góc cạnh được thiết kế 

theo hình vòng cung, tay cầm làm bằng nhôm 

được gắn chặt vào lá chắn để tiện lợi sử dụng, 

đai giữ cánh tay gồm hai phần riêng biệt rất 

thuận tiện nhanh chóng tháo ra hay buộc vào, 

có đệm lót cánh tay, có thể dùng bất kỳ trong 

điều kiện môi trường nào)

Cái 248 1.235.000 306.280.000

4

Dùi cui cao su (Chất liệu: cao su dẻo, đặc, hình 

trụ tròn có cán, trên cán có lỗ để luồn dây; dài 

50 cm, đường kính 2,5 cm, trọng lượng 550 g)

Cái 730 150.000 109.500.000

II Phí thẩm định giá 8.108.000  Theo HĐ

TỔNG CỘNG (I+II): 1.763.088.000

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM CÔNG CỤ HỖ TRỢ

CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Đính kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2020 của UBND tỉnh Bình Định)

Ghi chú

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

Lưu ý:  Đơn giá nêu trên đã bao gồm tất cả các chi phí có liên quan (thuế,…), kể cả chi phí vận chuyền đến Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh.

Số 
lượng

Theo Chứng 

thư thẩm định 

giá

TT Nội dung
Đơn vị 

tính
Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)
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